
 

 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  QUẬN HOÀNG MAI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Bản án số: 115/2023/HSST 

Ngày: 31/5/2023 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N QUẬN HOÀNG MAI  THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

-                                          : 

   m p  n -     t   p   n t    Bà Tạ Thị H  

        t  m n  n   n              Bà Trần Thị M 

                                                     Ông Nguyễn Việt A 

-                   Bà Vi Thanh H - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ  quậ   o    M  ,         ố    N   
tham gia phiên tòa: Ông Kim Văn H - Kiểm sát viên. 

        Ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   t    

s  th m   ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 81/2023 H  T ngày 04 tháng 4 năm 

2023, th o  uy t  ịnh  ưa vụ án ra   t    số 104/2023/HSST-    ngày 09 

tháng 5 năm 2023 và  uy t  ịnh hoãn phiên tòa số 50 2023 HPT-   ngày 23 

tháng 5 năm 2023,  ối v i các  ị  áo: 

1. Hoàng Văn C  sinh năm 1976, tại Thanh Hóa; N i  ăng ký hộ kh u thường 

trú:  ố 35B, Lư ng Th  Vinh, phường T, thành phố B, tỉnh  ; Chỗ ở hiện tại: 

 ố 07,  ường C, th n 2,  ã Cư Ê Bur, thành phố B, tỉnh  ; Ngh  nghiệp: Lái xe; 

Tr nh  ộ văn hóa: 08/12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Công giáo; 

Quố  tị h: Việt Nam; Con ông Hoàng Văn M và  à Lê Thị T; Vợ Nguyễn Diễm 

Th, có 03  on sinh năm 2008, 2010 và 2017; Ti n án, ti n s : Chưa  ó;  

Bắt quả tang ngày 19/12/2022; Hủy  ỏ  iện pháp tạm giữ ngày 29/12/2022; 

Hiện  ang áp dụng  iện pháp ngăn  hặn Cấm  i khỏi n i  ư trú; Có mặt. 

2. Võ Đức Ch  sinh năm 1974  tại Quảng Trị; N i  ăng ký hộ kh u thường trú 

và  hỗ ở: Tổ dân phố 9, phường T, thành phố B, tỉnh  ; Ngh  nghiệp: Lái xe; 

Tr nh  ộ văn hóa: 07 12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

 uố  tị h: Việt Nam; Con  ng Võ Ti n D và  à Lê Thị  ; Vợ Võ Thị  , có 02 

 on sinh năm 2002 và 2008; Ti n án, ti n s : Chưa  ó; Nhân thân: Bản án số 

103/2020/HS-PT ngày 23 4 2020  ủa Toà án nhân dân tỉnh  ắk Lắk    phạt Võ 

 ứ  Ch 01 (một) năm  ải tạo kh ng giam giữ v  tội “ ánh  ạ ” (Đã xo   n 

tích); 
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Bắt quả tang ngày 19 12 2022; Hủy  ỏ  iện pháp tạm giữ ngày 29/12/2022; 

Hiện  ang áp dụng  iện pháp ngăn  hặn Cấm  i khỏi n i  ư trú; Có mặt. 

3. Lường Viết Đ  sinh năm 1978  tại Thanh Hóa; N i  ăng ký hộ kh u thường 

trú: Xã Tân Thọ, huyện N, tỉnh T; N i ở hiện tại: Xã Eatu, thành phố B, tỉnh  ; 

Ngh  nghiệp: Lái xe; Tr nh  ộ văn hóa: 06 12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; 

T n giáo: Kh ng;  uố  tị h: Việt Nam; Con  ng Nguyễn Khắ  H và bà Lường 

Thị Th; Vợ Phạm Thị H, có 02 con sinh năm 2013 và năm 2017; Ti n án: 01 

ti n án: Bản án số 103 2020 H -PT ngày 23 4 2020  ủa Toà án nhân dân tỉnh 

 ắk Lắk    phạt Lường Vi t   01(một) năm 09 tháng tù v  tội  ánh  ạ  (  ư  

xoá án tích); Ti n s : Kh ng. 

Bắt quả tang ngày 19 12 2022. Hiện  ị  an  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam 

số 2 – C ng an thành phố Hà Nội; Có mặt. 

4. Đoàn Văn T, sinh năm 1977  tại Nghệ An; N i  ăng ký hộ kh u thường trú 

HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 5, Tân Hoà, thành phố B, tỉnh  ; Ngh  nghiệp: T  

do; Tr nh  ộ văn hóa: 01 12; Dân tộ : Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

 uố  tị h: Việt Nam; Con  ng  oàn Văn L và bà Hồ Thị B; Vợ  ỗ Thị Hoài N, 

có 02 con sinh năm 2004 và năm 2008; Ti n án: 01 ti n án: Bản án số 

103/2020/HS-PT ngày 23 4 2020  ủa Toà án nhân dân tỉnh      phạt  oàn Văn 

Toản 01 (một) năm 03 tháng tù nhưng  ho hưởng án tr o v  tội “ ánh  ạ ”, thời 

hạn th  thá h 02 năm 06 tháng từ ngày 23 4 2020 (  ư  xoá án tích); Ti n s : 

Không. 

Bắt quả tang ngày 19 12 2022. Hiện  ang  ị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 – 

C ng an thành phố Hà Nội; Có mặt. 

*Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn T: Ông Phan Minh T - Luật sư Văn 

phòng  uật sư Ban Mai –  oàn  uật sư thành phố Hà Nội; Có mặt. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

     Th o  á  tài  iệu  ó trong hồ s  vụ án và diễn  i n tại phiên tòa, nội dung 

vụ án  ượ  tóm tắt như sau:  

  Khoảng 16 giờ 20 ngày 19 12 2022, tại khu v    ãi    số 18 (tổ 9) 

phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổ   ng tá  C ng an phường Trần 

Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội kiểm tra phát hiện  ắt quả tang Hoàng Văn C,Võ 

 ứ  Ch, Lường Vi t   và  oàn Văn T  ang  ó hành vi  ánh  ạ  dư i h nh thứ  

 ánh  ài “Tá  ả”  ượ  thua  ằng ti n. Tổ   ng tá   ã ti n hành  ập  iên  ản  ắt 

người phạm tội quả tang, thu giữ vật  hứng  ưa  á   ối tượng v  trụ sở  ể  àm 

rõ. 

Vật  hứng vụ án gồm: 01 (một)  ộ  ài tú    kh  52 quân. Tổng số ti n 

34.600.000 (B  mươ  tư tr ệu s u trăm ng ìn)  ồng, trong  ó: Thu giữ  ủa 

Hoàng Văn C số ti n 12.900.000  ồng gồm: 2.700.000  ồng dư i  hi u  ạ  và 

10.200.000  ồng trong túi quần  ên phải. Thu giữ  ủa Võ  ứ  Ch số ti n 

3.000.000  ồng dư i  hi u  ạ . Thu giữ  ủa Lường Vi t   số ti n 3.900.000 

 ồng dư i  hi u  ạ . Thu giữ  ủa  oàn Văn T số ti n 14.800.000  ồng gồm: 

800.000  ồng dư i  hi u  ạ  và 14.000.000  ồng trong túi quần phía trư    ên 

phải. 
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Tại Cơ quan điều tra: Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và 

 oàn Văn T khai nhận hành vi phạm tội như sau: Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 

19 12 2022, Hoàng Văn C,Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và  oàn Văn T là các lái 

    hở hàng  ường dài tuy n Bắ  - Nam tập k t tại  ãi    số 18 thuộ  tổ 9, 

phường Trần Phú, quận H, Hà Nội. Tại  ây, C, Ch,   và T  ùng rủ nhau  ánh 

 ạ  dư i h nh thứ   h i  ài “tá  ả” sát phạt nhau  ằng ti n. Cá   ị  an s  dụng 

 ộ  ài tú    kh  52  ây  ó sẵn ở  ãi     ể  ánh  ạ . Khi  ắt  ầu  h i  ánh  ạ  

 á   ị  an thỏa thuận: Người v  nhất  ượ  thu ti n  ủa những người  òn  ại, v  

nh  trả  ho người v  nhất  à 50.000  ồng, v   a trả  ho người v  nhất  à 100.000 

 ồng, v  tư trả  ho người v  nhất 150.000  ồng, ai  ị “móm” phải trả  ho người 

v  nhất  à 200.000  ồng, ai “ù” th  những người  òn  ại trả  ho người “ù”  à 

250.000  ồng. Nhóm  , C, Ch và L  ánh  ạ    n khoảng 16 giờ 20 phút  ùng 

ngày, th   ị      ượng   ng an kiểm tra,  ắt quả tang và thu giữ vật  hứng. 

Trong quá tr nh  ánh  ạ , kh ng ai phải nộp ti n hồ hoặ  ti n ph . 

 uá tr nh  i u tra  á   ịnh: 

- Hoàng Văn C: Khi  ắt  ầu  ánh  ạ  C  ó số ti n 8.000.000  ồng dùng 

 ể  ánh  ạ , khi  ánh  ạ  thắng, C  ất số ti n 10.200.000  ồng vào túi quần sau 

 ên phải. Khi  ị  ắt C  ị thu giữ số ti n 12.900.000  ồng (gồm: 2.700.000  ồng 

dư i  hi u  ạ  và 10.200.000  ồng trong túi quần  ên phải)  à ti n  ánh  ạ . C 

 ang thắng 4.900.000  ồng. 

-Võ  ứ  Ch: Khi  ắt  ầu  ánh  ạ , Ch  ó số ti n 6.100.000  ồng dùng  ể 

 ánh  ạ . Khi  ị  ắt Ch  ị thu giữ số ti n 3.000.00  ồng  à ti n  ánh  ạ . Ch 

 ang thua số ti n 3.100.000  ồng. 

- Lường Vi t  : Khi  ắt  ầu  ánh  ạ ,    ó 3.000.000  ồng dùng  ể  ánh 

 ạ , khi  ị  ắt,    ị thu giữ số ti n 3.900.000  ồng  à ti n  ánh  ạ ,    ang 

thắng số ti n 900.000  ồng. 

-  oàn Văn T: Khi  ắt  ầu  ánh  ạ , T  ó số ti n 3.500.000  ồng  ể  ánh 

 ạ , khi  ị  ắt T  ị thu giữ dư i  hi u  ạ  số ti n 800.000  ồng, T  ang thua 

2.700.000  ồng.  ố ti n 14.000.000  ồng trong túi quần trư   phải  à ti n hàng, 

T kh ng s  dụng  ể  ánh  ạ . 

Tổng số ti n  á   ối tượng s  dụng  ể tham gia  ánh  ạ   à: 20.600.000 

 ồng (    mươ  tr ệu s u trăm ng ìn)  ồng. 

           Bản  áo trạng số 82/CT-VKS ngày 24/3/2023  ủa Viện kiểm sát  nhân 

dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội: Truy tố Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, 

Lường Vi t   và  oàn Văn T v  tội “Đ n  bạ ” theo quy  ịnh tại khoản 1 

 i u 321 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. 

 Tại phiên tòa: Bị  áo Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và  oàn 

Văn T  ã khai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội  ủa m nh. Các bị  áo thừa nhận 

 ản  áo trạng  ủa Viện kiểm sát nhân quận Hoàng Mai truy tố là  úng v i hành 

vi các  ị  áo  ã th   hiện.     

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai th   hành quy n   ng 

tố tại phiên tòa giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị  áo; sau khi phân tí h tính  hất, 

mứ   ộ hành vi phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ  ùng nhân thân  ủa 

các  ị  áo,    nghị Hội  ồng   t   :  
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 - Áp dụng khoản 1  i u 321;  iểm i, s khoản 1  i u 51;  i u 65 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017, x  phạt  ị  áo Hoàng Văn C từ 

08 tháng   n 12 tháng tù nhưng  ho hưởng án tr o. Thời hạn th  thá h từ 16 

tháng   n 24 tháng. 

 - Áp dụng khoản 1  i u 321;  iểm s khoản 1  i u 51;  i u 38 Bộ  uật 

h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017, x  phạt  ị  áo Võ  ứ  Ch từ 08 

tháng   n 12 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt thi hành án. 

 - Áp dụng khoản 1  i u 321;  iểm s khoản 1  i u 51;  iểm h khoản 1 

 i u 52;  i u 38 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi  ổ sung năm 2017, x  phạt 

 ị  áo: 

  + Lường Vi t   từ 12 tháng   n 16 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt 

quả tang 19 12 2022. 

 +  oàn Văn T từ 12 tháng   n 16 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt 

quả tang 19 12 2022.  

 - V  h nh phạt  ổ sung:  Kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  ối v i các  ị  áo.  

           - V      ý vật  hứng: Tị h thu sung   ng quỹ Nhà nư   số ti n 

20.600.000 (    mươ  tr ệu s u trăm ng ìn)  ồng là số ti n  á   ị  áo dùng vào 

việ   ánh  ạ ; 01  ộ tú    kh  52 quân  á   ị  áo s  dụng s  dụng vào việ  

phạm tội kh ng  ó giá trị s  dụng nên tị h thu tiêu hủy; Trả  ại  ho  ị  áo  oàn 

Văn T số ti n 14.000.000 (Mườ  bốn tr ệu)  ồng  kh ng dùng vào việ   ánh  ạ . 

Người bào chữa cho bị cáo Đoàn Văn T trình bày:  
V  tội danh nhất trí như Viện kiểm sát  ã truy tố  ũng như việ  áp dụng 

 á  t nh ti t tăng nặng giảm nhẹ  ối v i  ị  áo. Tuy nhiên    nghị Hội  ồng   t 

     m   t áp dụng thêm khoản 2  i u 51 Bộ  uật h nh s   ể giảm nhẹ h nh 

một phần h nh phạt  ho  ị  áo v   ị  áo  ó mẹ  à dân   ng hỏa tuy n hiện  ã già 

y u và  ị  áo  à  ao  ộng  hính trong gia   nh,  ho  ị  áo  ượ  hưởng mứ  h nh 

phạt dư i mứ  VK     nghị.  ồng thời    nghị H XX trả  ại  ho  ị  áo số ti n 

14.000.000  ồng  à ti n  ị  áo kh ng dùng vào việ   ánh  ạ . 

Bị  áo  oàn Văn T kh ng  ó ý ki n khá   ối v i quan  iểm  ào  hữa  ủa 

người  ào  hữa.   

Các bị  áo kh ng  ó tranh  uận g  v i  ời  uận tội  ủa  ại diện Viện kiểm 

sát. 

Lời nói sau  ùng  ủa các  ị  áo: Bị  áo    nghị Hội  ồng   t      m   t 

giảm nhẹ h nh phạt  ho  ị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  vụ án  ã 

 ượ  tranh tụng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh như sau:  

[1]. V  hành vi, quy t  ịnh tố tụng  ủa C  quan  ảnh sát  i u tra Công an 

quận Hoàng Mai,  i u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, Kiểm 

sát viên trong quá tr nh  i u tra, truy tố  ã  ượ  th   hiện  úng v  th m quy n, 

tr nh t , thủ tụ   ượ  quy  ịnh trong Bộ  uật tố tụng h nh s .  uá tr nh  i u tra 

và tại phiên tòa các  ị  áo kh ng  ó ý ki n khi u nại v  hành vi, quy t  ịnh  ủa 

   quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng; Do  ó  á  hành vi, quy t 
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 ịnh tố tụng  ủa  á     quan ti n hành tố tụng, người ti n hành tố tụng  ã th   

hiện   u hợp pháp.  

        [2]. V   hứng  ứ  á   ịnh tội danh và  i u  uật áp dụng  ối v i các  ị 

cáo: Lời khai  ủa các  ị  áo Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và  oàn 

Văn T tại phiên tòa phù hợp v i  ời khai người  àm  hứng, vật  hứng thu giữ  ủa 

các  ị  áo cùng các tài  iệu,  hứng  ứ khá   ó trong hồ s , Hội  ồng   t     ó 

 ủ    sở k t  uận: Khoảng 16 giờ 20 ngày 19 12 2022, tại khu v    ãi    số 18 

(tổ 9), phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, 

Lường Vi t   và  oàn Văn T  ang  ó hành vi  ánh  ạ  dư i h nh thứ   ánh  ài 

“Tá  ả”  ượ  thua  ằng ti n th   ị tổ   ng tá  C ng an phường Trần Phú, quận 

Hoàng Mai, Hà Nội kiểm tra phát hiện  ắt quả tang. Tổng số ti n  á   ối tượng 

s  dụng  ể tham gia  ánh  ạ   à: 20.600.000 (    mươ  tr ệu s u trăm ng ìn) 

 ồng. Trong  ó số ti n  ụ thể  á   ị  áo s  dụng vào việ   ánh  ạ : Bị  áo 

Hoàng Văn C dùng 8.000.000  ồng  ể  ánh  ạ . Bị  áo Võ  ứ  Ch dùng số ti n 

6.100.000  ồng  ể  ánh  ạ . Bị  áo Lường Vi t   dùng số ti n 3.000.000  ồng 

 ể  ánh  ạ . Bị  áo  oàn Văn T dùng số ti n 3.500.000  ồng  ể  ánh  ạ .  

         Hành  vi  ủa các  ị  áo  ủ y u tố  ấu thành tội “ ánh  ạ ” quy  ịnh tại 

khoản 1  i u 321 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a  ổi,  ổ sung năm 2017. V  

vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai    nghị truy tố   t    các  ị  áo 

Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và  oàn Văn T theo tội danh,  i u 

 uật  ã viện dẫn trong quy t  ịnh truy tố  à  úng quy  ịnh  ủa pháp  uật.  

          [3]. X t tính  hất vụ án và vai trò  ủa  á   ị  áo trong vụ án: Tệ nạn  ờ 

 ạ   à vấn    nhứ  nhối  ối v i  á     quan  ảo vệ pháp  uật v  diễn ra ngày 

 àng phứ  tạp dư i nhi u h nh thứ , kh ng những ảnh hưởng   n an toàn trật t  

 ã hội mà  òn  à một trong số  á  nguyên nhân dẫn   n  á   oại tội phạm khác, 

 ồng thời  ũng góp phần kh ng nhỏ  àm ảnh hưởng   n kinh t  và hạnh phú  

 ủa nhi u gia   nh nên hành vi phạm tội  ủa  á   ị  áo  ần phải     ý  ằng pháp 

 uật h nh s . Vụ án  ó tính  hất  ồng phạm   n giản,  á   ị  áo  ùng rủ nhau 

 ánh  ạ , kh ng  ó người khởi  ư ng, rủ rê nên vai trò  ủa  á   ị  áo trong vụ 

án  ượ   á   ịnh ngang nhau. 

[4]. V  nhân thân và các t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  

 ủa  á   ị  áo: 

T nh ti t tăng nặng: Bị  áo Hoàng Văn C và Võ  ứ  Ch không có t nh ti t 

tăng nặng trá h nhiệm h nh s . Bị  áo Lường Vi t   và  oàn Văn T   u  ó 01 

ti n án tại Bản án số 103 2020 H -PT ngày 23 4 2020  ủa Toà án nhân dân tỉnh 

     phạt v  tội “ ánh  ạ ”  hưa  ượ   óa án tí h,  ần phạm tội này  ủa hai  ị 

 áo thuộ  trường hợp “tái phạm” nên  ị  áo   và T phải  hịu t nh ti t tăng nặng 

trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại  iểm h khoản 1  i u 52 Bộ  uật h nh s . 

T nh ti t giảm nhẹ: Bị  áo Hoàng Văn C phạm tội  ần  ầu, thuộ  trường 

hợp ít nghiêm trọng nên  ị  áo C  ượ  áp dụng t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại 

 iểm i khoản 1  i u  51 Bộ  uật h nh s  năm 2015.  uá tr nh  i u tra và tại 
phiên tòa các  ị  áo thành kh n khai  áo, ăn năn hối  ải nên  ả  ốn  ị  áo   u 

 ượ  hưởng t nh ti t giảm nhẹ quy  ịnh tại  iểm s khoản 1  i u 51 Bộ  uật h nh 

s . Mặt khá ,  á   ị  áo   u  ó hoàn  ảnh kinh t  khó khăn,  à  ao  ộng  hính 
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trong gia   nh. Bị  áo C  ó  ố mẹ  à người  ó   ng v i  á h mạng  ượ  tặng 

huân, huy  hư ng. Bị  áo T  ó mẹ  ã từng tham gia dân   ng hỏa tuy n nên  ó 

thể áp dụng t nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s  quy  ịnh tại khoản 2  i u 51 

Bộ  uật h nh s   ối v i  ả  ốn  ị  áo.   

 [5]. V  quy t  ịnh h nh phạt:  au khi   m   t tính  hất mứ   ộ hành vi 

phạm tội,  á  t nh ti t tăng nặng, giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s , nhân thân  ủa 

các  ị  áo, Hội  ồng   t      t thấy:  ối v i  ị  áo Hoàng Văn C s  dụng số 

ti n nhi u nhất dùng vào việ   ánh  ạ  nhưng  ị  áo  ó nhân thân tốt,  hưa  ó 

ti n án ti n s ,  ó nhi u t nh ti t giảm nhẹ,  ó n i  ư trú rõ ràng, việ   ị  áo  ải 

tạo ngoài  ã hội kh ng gây nguy hiểm  ho  ã hội nên kh ng  ần phải  á h  y  ị 

 áo ra khỏi  ời sống  ã hội mà  ăn  ứ  i u 65 Bộ  uật h nh s  năm 2015, s a 

 ổi,  ổ sung năm 2017  ho  ị  áo  ượ  hưởng án tr o, giao  ị  áo  ho  hính 

quy n  ịa phư ng n i  ị  áo  ư trú và gia   nh quản  ý, giám sát  à phù hợp v i 

tính  hất, mứ   ộ hành vi phạm tội  ủa  ị  áo.  

         Bị  áo Võ  ứ  C, nhân thân  ó 01 ti n án tại Bản án số 103 2020 H -PT 

ngày 23 4 2020  ủa Toà án nhân dân tỉnh      phạt 01 năm  ải tạo kh ng giam 

giữ v  tội “ ánh  ạ ”, nhưng sau khi  ượ   óa án tí h trong thời gian ngắn  ị 

 áo  ã ti p tụ  phạm tội  ánh  ạ . Bị  áo   và T  ã  ị    phạt v  tội  ánh  ạ , 

 hưa  ượ   óa án tí h  ại ti p tụ  phạm tội  ùng  oại.  i u này  hứng tỏ  ả  a  ị 

cáo Ch,  , T  ã  ượ     quan pháp  uật giáo dụ ,  ải tạo nhưng kh ng  hịu s a 

 ổi mà vẫn  ố ý vi phạm pháp  uật. V  vậy phải áp dụng h nh phạt tù  ó thời hạn 

 ể các  ị  áo  ấy  ó  àm  ài họ  rèn  uyện tu dưỡng  ản thân ý thứ  tuân thủ 

pháp  uật trở thành người  ó í h  ho gia   nh và  ã hội.  

          [6]. V  h nh phạt  ổ sung: Các bị  áo  àm ngh  t  do  ó thu nhập không 

ổn  ịnh nên kh ng áp dụng h nh phạt  ổ sung  à phạt ti n  ối v i các  ị  áo.  

[7]. V      ý vật  hứng:  

-  ối v i số ti n 20.600.000  ồng    quan  i u tra thu giữ  à số ti n  á   ị 

 áo s  dụng vào việ   ánh  ạ  nên  ần phải tị h thu  ể sung   ng quỹ Nhà 

nư  ; 

 -  ối v i 01  ộ tú    kh  52 quân  á   ị  áo s  dụng s  dụng vào việ  

phạm tội kh ng  ó giá trị s  dụng nên tị h thu tiêu hủy;  

-  ối v i số ti n 14.000.000  ồng thu giữ  ủa  ị  áo  oàn Văn T không 

 iên quan   n hành vi phạm tội nên trả  ại  ho  ị  áo nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo 

việ  thi hành án. 

  [8]. V  án phí và quy n kháng  áo: Các bị  áo phải  hịu án phí h nh s  

s  th m và  ượ  quy n kháng  áo  ản án th o quy  ịnh  ủa pháp  uật.  

   V   á           

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Tuyên bố: Bị  áo Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và  oàn 

Văn T phạm tội “ ánh  ạ ”. 

  ăn  ứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1, k oản 2 Điều 51; Đ ều 65 

B  luật  ìn  sự năm 2015 sử  đổ , bổ sung năm 2017 đố  vớ  bị   o  oàng Văn 

Chín. 
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  ăn  ứ k oản 1 Đ ều 321; đ ểm s k oản 1 Đ ều 51; Đ ều 38 B  luật  ìn  

sự năm 2015 sử  đổ , bổ sung năm 2017 đố  vớ  bị   o Võ Đứ    . 

  ăn  ứ k oản 1 Đ ều 321; đ ểm s k oản 1 Đ ều 51; đ ểm   k oản 1 Đ ều 

52; Đ ều 38 B  luật  ìn  sự năm 2015 sử  đổ , bổ sung năm 2017 đố  vớ  bị   o 

Lường V ết Đ và Đoàn Văn  . 

Xử phạt: 

 - Bị  áo Nguyễn Văn C 08 (tám) tháng tù nhưng  ho hưởng án tr o. Hạn 

th  thá h 16 (mườ  s u) tháng kể từ ngày tuyên án s  th m. 

Giao  ị  áo Hoàng Văn C cho UBND  ã Cư Ê Bur, thành phố B, tỉnh   

 ể giám sát, giáo dụ  trong thời hạn th  thá h. 

Trong trường hợp người  ượ  hưởng án tr o thay  ổi n i  ư trú th  th   

hiện th o quy  ịnh tại  i u 92  ủa Luật thi hành án h nh s . Trong thời gian th  

thá h, n u người  ượ  hưởng án tr o  ố ý vi phạm nghĩa vụ th o quy  ịnh  ủa 

Luật thi hành án h nh s  02  ần trở  ên th  Tòa án  ó thể quy t  ịnh  uộ  người 

 ượ  hưởng án tr o phải  hấp hành h nh phạt tù  ủa  ản án  ho hưởng án tr o.  
 - Bị  áo Võ  ứ  Ch 08 (tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt thi 

hành án,  ượ  trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 19 12 2022   n ngày 29 12 2022.  

 - Bị  áo Lường Vi t   12 (mườ     ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

 ắt quả tang 19 12 2022. 

 - Bị  áo  oàn Văn T 12 (mườ     ) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày  ắt 

quả tang 19 12 2022. 

  V  h nh phạt  ổ sung: Miễn h nh phạt  ổ sung  ối v i các  ị  áo. 

 2. Về xử lý vật chứng: Căn  ứ 47 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a  ổi,  ổ 

sung năm 2017;  i u 106 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a  ổi,  ổ sung năm 2017: 

 - Tị h thu sung   ng quỹ Nhà nư   số ti n 20.600.000 (Hai mươ  tr ệu 

s u trăm nghìn)  ồng. 

 - Trả  ại  ho  ị  áo  oàn Văn T số ti n 14.000.000 (Mườ  bốn tr ệu)  ồng 

nhưng tạm giữ  ể  ảm  ảo việ  thi hành án. 

 (  eo G ấy n p t ền vào tà  k oản ngày 29/12/2022 vào tà  k oản         

 ụ  t    àn   n   n sự quận  oàng M   tạ  Ng n  àng  M P  ông t ương 

V ệt N m - Chi nhánh Hoàng Mai). 

 - Tị h thu tiêu hủy 01  ộ  ài tú    kh  52 quân thu giữ  ủa  á   ị  áo 

(    vật   ứng   ện đ ng lưu g ữ tạ       ụ  t    àn   n   n sự quận  oàng 

M   t eo P  ếu n ập k o số 0124 ngày 30/3/2023). 

 3. Về án phí: Căn  ứ  i u 136 Bộ  uật h nh s  năm 2015 s a  ổi,  ổ 

sung năm 2017;  i u 23 Nghị quy t số 326 2016  UBTV H14 ngày 

30 12 2016 quy  ịnh v  mứ  thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  dụng án 

phí và  ệ phí Tòa án; Khoản 1 Mụ  I Danh mụ  án phí,  ệ phí Tòa án  an hành 

kèm th o Nghị quy t: Các bị  áo Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và 

 oàn Văn T mỗi  ị  áo phải  hịu 200.000 (    trăm ng ìn)  ồng ti n án phí 

h nh s  s  th m. 

 4. Về quyền kháng cáo: Căn  ứ  i u 331,  i u 333  ủa Bộ  uật tố tụng 

h nh s  năm 2015: Các bị  áo Hoàng Văn C, Võ  ứ  Ch, Lường Vi t   và 
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 oàn Văn T  ượ  quy n kháng  áo  ản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

 
N     ậ   

-VKSND quận Hoàng Mai; 

- C ng an quận Hoàng Mai; 

- Chi  ụ  THAD  quận Hoàng Mai; 

- Bị  áo; 

- Lưu hồ s  vụ án. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T.M HỘI ĐỒNG X T X     TH M 

       Th m phán – Ch  t a phiên tòa 
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